
THIẾT BỊ PLAZA 
 

VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 

VPHCM: 27/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh 

Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533 

 

 

BẢNG GIÁ TRANH ĐIỆN, HỘP ĐÈN SIÊU MỎNG 

 
 

Tên sản phẩm 

 

Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 

 

Đơn vị 

 

Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 

 

Đóng gói 
 

Màu sắc 

 

Công suất 
Xem 

Video 

Hình ảnh 

sản phẩm 

HỘP ĐÈN ( TRANH ĐIỆN ) SIÊU MỎNG - 1 MẶT KÍNH CƢỜNG LỰC 3mm 

 A4 (22.5 x 30.4)   
Trên 3 Thùng 

       

  
Nguồn 12V-1A 

 
21 x 29.7 

 
Cái 

 
480.000 

20 cái / Thùng  
Đen / Bạc 

 
8W 

Từ 1 - 3 Thùng  
     11 kg   

Lẻ Thùng  

 
 

A3 (31.1 x 42.7) 

  Trên 3 Thùng   
 

20 cái / Thùng 

    

Từ 1 - 3 Thùng    29.7 x 42 Cái 630.000  Đen / Bạc 9.5W 

 Nguồn 12V-1A    21 kg   
Lẻ Thùng  

Hộp đèn Led ( Tranh  

A2 (43.5 x 60) 

 

Nguồn 12V-1.5A 

  Trên 3 Thùng   
 

20 cái / Thùng 

41kg 

    

Điện ) siêu mỏng Cao 

Cấp 
42 x 59.4 Cái Từ 1 - 3 Thùng  850.000 Đen / Bạc 13.5W 

Lẻ Thùng  

Phần viền - Khung 
     

 

50 x 70 

 

Nguồn 12V-1.5A 

  

Trên 3 Thùng 
 

 

 

10 cái / Thùng 

31 Kg 

  

  
nhôm định hình      

Phần hậu - Công 
48.5 x 69.3 Cái Từ 1 - 3 Thùng  1.090.000 Đen / Bạc 15.8W 

nghệ dẫn sáng LCD   

Lẻ Thùng  
   

cao cấp      

 
Thanh led - Công 

 

60 x 80 

 

Nguồn 24V-1.5A 

  Trên 3 Thùng    

10 cái / Thùng 

45kg 

    

Từ 1 - 3 Thùng  nghệ ánh sáng lạnh - 58.5 x 79.3 Cái 1.200.000 Đen / Bạc 25.8W 

Độ truyền sáng      

Lẻ Thùng  
10100 - 13500K      

 

Chú ý: Mặt kính 
 

60 x 90 

 

Nguồn 24V-1.5A 

  Trên 3 Thùng   
 

10 cái / Thùng 

47kg 

    

Từ 1 - 3 Thùng  cƣờng lực dày 3mm. 58.5 x 89.3 Cái 1.390.000 Đen / Bạc 27W 

Cảnh báo: Trên thị   Lẻ Thùng     

trƣờng có nhiều đơn 
     

 

60 x 120 

Nguồn 24V-2A 

  

Trên 3 Thùng  
 

 

10 cái / Thùng 

60kg 

  

  
vị dùng kính 2mm      

không phải kính 

cƣờng lực 
58.5 x 119.3 Cái Từ 1 - 3 Thùng  

1.790.000 Đen / Bạc 38.4W 

Lẻ Thùng  

  
80 x 120 

  Trên 3 Thùng    
10 cái / Thùng 

    

Từ 1 - 3 Thùng    78.5 x 119.3 Cái 2.290.000  Đen / Bạc 38.4W 

 Nguồn 24V-2A    80 kg   
Lẻ Thùng  

 
 

30 x 120 

  Trên 3 Thùng   
 

20 cái / Thùng 

   

 

Từ 1 - 3 Thùng    28.5 x 119.3 Cái 1.250.000  Đen / Bạc 27W 

 Nguồn 24V-2A    70g   
Lẻ Thùng  

 

KT Tùy chỉnh theo yêu cầu 

(Bề mặt Mika Trung quốc ISO 9001 độ dày 

từ 3mm - 5mm tùy kích thƣớc biển) 

Chú ý: Nếu đổi qua Mika FS giá tăng thêm 

250k / m2 

 

 

 

Tùy chỉnh 

 

 

 

M2 

Biển lớn trên 

1m2 

  

 

 

3.850.000 

 

 

 

tuỳ cỡ 

 

 

 

Đen / Bạc 

 

 

 

tuỳ cỡ 

 
 

 

Biển trung từ 

0.5 - 1m2 

 

Biển nhỏ dƣới 

0.5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tên sản phẩm 

 

Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 

 

Đơn vị 

 

Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 

 

Đóng gói 

 

Màu sắc 

 

Công suất 
Xem 

Video 

Hình ảnh 

sản phẩm 

HỘP ĐÈN ( TRANH ĐIỆN ) SIÊU MỎNG - 2 MẶT KÍNH CƢỜNG LỰC 3mm 

 A4 (22.5 x 30.4)   
Trên 5 Thùng 

      

 

 

  
Nguồn 12V-1A 21 x 29.7 Cái 

 
720.000 

12 cái / Thùng 
Đen / Bạc 

 
8W 

Từ 2 - 5 Thùng 
 

     9 kg   

Dưới 2 thùng  

 
 

A3 (31.1 x 42.7) 

 

Nguồn 12V-1A 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

18kg 

   

Hộp đèn Led ( Tranh 
29.7 x 42 Cái Từ 2 - 5 Thùng 

 
945.000 Đen / Bạc 9.5W 

Điện ) siêu mỏng Cao   

Dưới 2 thùng 
    

Cấp 
     

 

A2 (43.5 x 60) 

 

Nguồn 12V-1.5A 

  

Trên 5 Thùng 
 

 

 

12 cái / Thùng 

41kg 

  

 

Phần viền - Khung 
     

Từ 2 - 5 Thùng 
 

nhôm định hình 42 x 59.4 Cái 1.275.000 Đen / Bạc 13.5W 

Phần hậu - Công 
  

Dưới 2 thùng 
    

nghệ dẫn sáng LCD 
 

50 x 70 

 

Nguồn 12V-1.5A 

  

Trên 5 Thùng 
  

 

6 cái / Thùng 

31 Kg 

   

 

 

cao cấp      

Thanh led - Công 
48.5 x 69.3 Cái Từ 2 - 5 Thùng 

 
1.635.000 Đen / Bạc 15.8W 

nghệ ánh sáng lạnh -   
Dưới 2 thùng 

    

Độ truyền sáng 
     

 

60 x 80 

 

Nguồn 24V-1.5A 

  

Trên 5 Thùng 
 

 

 

6 cái / Thùng 

45kg 

  

 
10100 - 13500K      

Chú ý: Mặt kính 
58.5 x 79.3 Cái Từ 2 - 5 Thùng 

 
1.800.000 Đen / Bạc 25.8W 

cƣờng lực dày 3mm.   Dưới 2 thùng     

Cảnh báo: Trên thị  

60 x 90 

 

Nguồn 24V-1.5A 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

6 cái / Thùng 

47kg 

   

trƣờng có nhiều đơn 

vị dùng kính 2mm 

 
58.5 x 89.3 

 

Cái 

 
2.085.000 

 
Đen / Bạc 

 
27W Từ 2 - 5 Thùng 

 

không phải kính   

Dưới 2 thùng 
    

cƣờng lực      

 

Có bộ cáp treo đi 

kèm 

 

60 x 120 

 

 
58.5 x 119.3 

 

 
Cái 

Trên 5 Thùng 
  

 
2.685.000 

 

6 cái / Thùng 

 

 
Đen / Bạc 

 

 
38.4W 

 

 

 

Từ 2 - 5 Thùng 
 

 Nguồn 24V-2A    60kg   

Dưới 2 thùng 
 

 
 

80 x 120 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

6 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
   78.5 x 119.3 Cái 3.435.000  Đen / Bạc 38.4W 

 Nguồn 24V-2A    80 kg   

Dưới 2 thùng  

 
 

30 x 120 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
   28.5 x 119.3 Cái 1.875.000  Đen / Bạc 27W 

 Nguồn 24V-2A    70g   

Dưới 2 thùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tên sản phẩm 

 

Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 

 

Đơn vị 

 

Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 

 

Đóng gói 

 

Màu sắc 

 

Công suất 
Xem 

Video 

Hình ảnh 

sản phẩm 

HỘP ĐÈN ( TRANH ĐIỆN ) SIÊU MỎNG - 2 MẶT MICA 3mm 

 A4 (22.5 x 30.4)   
Trên 5 Thùng 

      

 

 

  
Nguồn 12V-1A 21 x 29.7 Cái 

 
480.000 

12 cái / Thùng 
Đen / Bạc 

 
8W 

Từ 2 - 5 Thùng 
 

     9 kg   

Dưới 2 thùng  

 
 

A3 (31.1 x 42.7) 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
   29.7 x 42 Cái 630.000  Đen / Bạc 9.5W 

 Nguồn 12V-1A    18kg   

Dưới 2 thùng 
 

 
 

A2 (43.5 x 60) 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
   42 x 59.4 Cái 850.000  Đen / Bạc 13.5W 

 Nguồn 12V-1.5A    41kg   

Dưới 2 thùng 
 

Hộp đèn Led ( Tranh        

Điện ) siêu mỏng Cao    
Trên 5 Thùng 

      

 

 

Cấp 50 x 70    6 cái / Thùng   

Từ 2 - 5 Thùng 
   48.5 x 69.3 Cái 1.090.000  Đen / Bạc 15.8W 

Phần viền - Khung Nguồn 12V-1.5A    31 Kg   

Dưới 2 thùng 
 

nhôm định hình        

Phần hậu - Công  

60 x 80 

 

Nguồn 24V-1.5A 

 

 

58.5 x 79.3 

 

 

Cái 

Trên 5 Thùng 
  

 

1.200.000 

 

6 cái / Thùng 

45kg 

 

 

Đen / Bạc 

 

 

25.8W 

 

nghệ dẫn sáng LCD 
Từ 2 - 5 Thùng 

 

cao cấp 

 
Thanh led - Công 

Dưới 2 thùng  

 

60 x 90 

Nguồn 24V-1.5A 

 

 

58.5 x 89.3 

 

 

Cái 

Trên 5 Thùng 
  

 

1.390.000 

 

6 cái / Thùng 

47kg 

 

 

Đen / Bạc 

 

 

27W 

 
nghệ ánh sáng lạnh - 

Độ truyền sáng 
Từ 2 - 5 Thùng 

 

10100 - 13500K 

Có bộ cáp treo đi 
Dưới 2 thùng 

 

kèm 
   

Trên 5 Thùng 
      

 

 

 

 

 60 x 120    6 cái / Thùng   

Từ 2 - 5 Thùng 
 

  58.5 x 119.3 Cái 1.790.000  Đen / Bạc 38.4W 

 Nguồn 24V-2A    60kg   

Dưới 2 thùng 
 

 
 

80 x 120 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

6 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
   78.5 x 119.3 Cái 2.290.000  Đen / Bạc 38.4W 

 Nguồn 24V-2A    80 kg   

Dưới 2 thùng 
 

 
 

30 x 90 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
 

  28.5 x 119.3 Cái 1.050.000  Đen / Bạc 27W 

 Nguồn 24V-2A    70kg   

Dưới 2 thùng 
 

 
 

30 x 120 

  
Trên 5 Thùng 

  
 

12 cái / Thùng 

   

Từ 2 - 5 Thùng 
 

  28.5 x 119.3 Cái 1.250.000  Đen / Bạc 27W 

 Nguồn 24V-2A    70kg   

Dưới 2 thùng 
 

  
A4 2 mặt cắm điện 

  
Trên 100 cái 

      

 
Từ 11 - 100 cái 

   21 x 29.7 Cái 685.000 1 cái / hộp Đen / Trắng 10W 

 

 
Bảng tích điện / Cắm 

   Từ 2 - 10 cái      

 

A4 2 mặt tích điện 

 

( Có pin dùng hết lại sạc ) 

  Trên 100 cái       

 

Từ 11 - 100 cái  điện để bàn A4 và 21 x 29.7 Cái 885.000 1 cái / hộp Đen / Trắng 10W 

A5   
Từ 2 - 10 cái 

     

 

A5 2 mặt tích điện 

( Có pin dùng hết lại sạc ) 

 

 
21 x 14.8 

 

 

Cái 

Trên 100 cái   

 
685.000 

 

 
1 cái / hộp 

 

 
Trắng 

 

 
5W 

 

 Từ 11 - 100 cái 
 

Từ 2 - 10 cái  

 

Pin 12V - 7000MAH 

 

15cm 
 

Cục Pin 

Trên 50 Pin  
 

750.000 

 

1 Pin / hộp 

 

Đen 

 

7000 MAH 

 

 Từ 11 - 50 Pin  

PIN DÙNG CHO 
   Từ 2 - 10 Pin      
   

Trên 50 Pin  
    

 

 
BẢNG DI ĐỘNG        

 
Pin 24V - 5000MAH 15cm Cục Pin Từ 11 - 50 Pin  

950.000 1 Pin / hộp Đen 50000 MAH 

    Từ 2 - 10 Pin      

 

 

 

 



PHỤ KIỆN TRANH ĐIỆN - CHÂN ĐỠ CÁC LOẠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân đế chữ A 

Loại 1 mặt 

 

 

Dùng cho bảng 50 x 70 

 

Ngang 52cm 

Cao 92cm 

 

 

Cái 

 

Trên 5 cái 

  

 

750.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

  

 
Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 90 

 
Ngang 62cm 

Cao 112cm 

 

 

Cái 

 
Trên 5 cái 

  

 
800.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

  

 
 

Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 120 

 

Ngang 62cm 

Cao 142cm 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

800.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

  

 
 

Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho bảng 80 x 120 

 

Ngang 82cm 

Cao 142cm 

 

 

Cái 

 

Trên 5 cái 

  

 
900.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

  

 
Dưới 5 cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân đế chữ A 

Loại 2 mặt 

 

 

Dùng cho bảng 50 x 70 

Ngang 52cm 

Cao 92cm 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 
1.100.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

   

 Dưới 5 cái 
 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 90 

Ngang 62cm 

Cao 112cm 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

1.200.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

   

 Dưới 5 cái 
 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 120 

 

Ngang 62cm 

Cao 142cm 

 

 

Cái 

 
Trên 5 cái 

  

 

1.200.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

   

Dưới 5 cái 
 

 

 

Dùng cho bảng 80 x 120 

 
Ngang 82cm 

Cao 142cm 

 

 

Cái 

 
Trên 5 cái 

  

 
1.350.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

   

Dưới 5 cái 
 

  
 

Ngang 65cm 

  

Trên 5 cái 

       

 Dùng cho bảng 60 x 90  Cái 
 

800.000 1 cái / kiện Đen 
 

 

Chân đế chữ T 
 Cao 125cm  

Dưới 5 cái 
   

Loại 1 mặt 
       

    

 
   

   

Tháo lắp dễ dàng 
 

Ngang 65cm 
 Trên 5 cái    

Phần đế và thân 

biển. 

Dùng cho bảng 60 x 120 
Cao 155 cm 

Cái 
 

800.000 1 cái / kiện Đen 
 

Dưới 5 cái 

 

Tiết kiệm chi phí 
       

    

 
   

   

Ship  Ngang 85 cm  Trên 5 cái    

 Dùng cho bảng 80 x 120  Cái  900.000 1 cái / kiện Đen 
 

 
  Cao 155 cm  

Dưới 5 cái 
   

  
 

Ngang 65cm 

  
Trên 5 cái 

       

 Dùng cho bảng 60 x 90  Cái 
 

1.200.000 1 cái / kiện Đen 
 

 

Chân đế chữ T 

Loại 2 mặt 

 Cao 125cm  
Dưới 5 cái 

   

    

 
   

   

Tháo lắp dễ dàng 

Phần đế và thân 

biển. 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 120 

Ngang 65cm 

 
Cao 155 cm 

 

 

Cái 

Trên 5 cái  

 
1.250.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

 

Dưới 5 cái 

 

Tiết kiệm chi phí 

Ship 

       

 
 

Ngang 85 cm 

  
Trên 5 cái 

       

 Dùng cho bảng 80 x 120  Cái 
 

1.350.000 1 cái / kiện Đen 
 

   Cao 155 cm  
Dưới 5 cái 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chân đế chữ T 

CAO CẤP CÓ 

BÁNH XE 

Loại 2 mặt 

 

Tháo lắp dễ dàng 

Phần đế và thân 

biển. 

 

Tiết kiệm chi phí 

Ship 

 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 90 

 

 

Ngang 65 
Cao 120 

Rộng 36cm 

 

 

 

Cái 

 
Trên 5 cái 

  

 

 
1.500.000 

 

 

 
1 cái / kiện 

 

 

 
Đen 

   

 

Dưới 5 cái 

 

 

 

 

Dùng cho bảng 60 x 120 

 

 

Ngang 65 
Cao 150 

Rộng 36cm 

 

 

 

Cái 

 

Trên 5 cái 

  

 

 

1.700.000 

 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

 

Đen 

   

 

Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho bảng 80 x 120 

 

Ngang 85 
Cao 150 

Rộng 36cm 

 

 

Cái 

 
Trên 5 cái 

  

 
1.950.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen 

  

 Dưới 5 cái 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chân Inox 

 

 

Dùng cho A2 

 

 

 

 

 

 
Có tùy chỉnh tăng 

giảm kích thước 

Có tùy chỉnh góc 
nghiêng bảng 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

850.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Bạc 

  

 
Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho ngang 50 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 
850.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Bạc 

  

 
 

Dưới 5 cái 

 

 

 

Dùng cho ngang 60 

 

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

850.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Bạc 

  

  

Dưới 5 cái 

 

 

 

 

 

Chân Đũa 

 

 

Dài 10 

  

 

Cái 

 

Trên 10 cái 

  

 
30.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Bạc 

  

 
Dưới 10 cái 

 

 

 

Dài 15 

  

 

Cái 

Trên 10 cái 
  

 

30.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Bạc 

  

 
 

Dưới 10 cái 

 

 

 

Chân C1 

 

 

Dùng cho A3 và A4 

  

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

260.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Trắng 

  

 

 

Dưới 5 cái 

 

 

Chân C2 Cao Cấp 

 

 

Dùng cho cả A3 và A2 

  

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

350.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen/ Trắng 

  
 

 
Dưới 5 cái 

 

 

 

 

Chân Thả 

Treo trần KT 

 

 

Ngang 50 

  

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

250.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

  
 

 Dưới 5 cái 
 

 

 

Ngang 60 

  

 

Cái 

Trên 5 cái 
  

 

350.000 

 

 

1 cái / kiện 

 

 

Đen 

  

 Dưới 5 cái 
 

 

 

Chân Đứng A1 

 

 

Dùng cho A4, A3, A2 

  

 

Cái 

Trên 10 cái 
  

 
50.000 

 

 
1 cái / kiện 

 

 
Đen/ trắng 

  
 

 
 

Dưới 10 cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tên sản phẩm 

 

Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 

 

Đơn vị 

 

Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 

 

Đóng gói 

 

Màu sắc 

 

Công suất 
Xem 

VIDEO 

Hình ảnh 

sản phẩm 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG, CÓ BÁNH XE - BỀ MẶT DÙNG BẠT LỤA XUYÊN SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biển vẫy cao cấp có 

bánh xe 

 

 

KT Biển: 60 x 120 

KT Hộp: 37 x 1300 x 110 

 

 

60 x 105 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

2.700.000 

 

 

2 cái / Hộp 

 

 

Đen 

 

 

60w 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp  

 

 

KT Biển: 60 x 150 

KT Hộp: 37 x 170 x 110 

 

 

 
60 x 135 

 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

 
2.900.000 

 

 

 
2 cái / Hộp 

 

 

 
Đen 

 

 

 
75w 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp 
 

 

 

KT Biển: 80 x 120 

KT Hộp: 37 x 130 x 110 

 

 

 

80 x 105 

 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

 

3.100.000 

 

 

 

2 cái / Hộp 

 

 

 

Đen 

 

 

 

60w 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp 
 

 

 

KT Biển: 80 x 160 

KT Hộp: 37 x 170 x 110 

 

 

80 x 145 

 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

3.200.000 

 

 

2 cái / Hộp 

 

 

Đen 

 

 

75w 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp 
 

 

 

KT Biển: 100 x 180 

KT Hộp: 37 x 210 x 110 

 

 

100 x 165 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

4.100.000 

 

 

2 cái / Hộp 

 

 

Đen 

 

 

90w 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp  

 

 

KT Biển: 100 x 200 

KT Hộp: 37 x 210 x 110 

 

 

100x 185 

 

 

Cái 

Trên 3 Hộp 
  

 

4.500.000 

 

 

2 cái / Hộp 

 

 

Đen 

 

 

120w 

 

Từ 1 - 3 Hộp 
 

Lẻ Hộp 
 

Chú ý: 

1. Màu nhũ bạc cần đặt hàng - Giá tăng 150k/ Biển 

2. Chân đế cao 30cm kích thước phủ bì tăng thêm 15cm, giá tăng thêm 350k biển ngang 60cm và 450k với biển ngang 80cm 

Tên sản phẩm Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 
Đơn vị Số lƣợng 

 Đơn giá 

(vnđ) 
Đóng gói Màu sắc Công suất 

Xem 

VIDEO 

Hình ảnh 

sản phẩm 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG - CHÂN CỐ ĐỊNH - BỀ MẶT DÙNG BẠT LỤA XUYÊN SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biển vẫy chân đỡ 

Không bánh xe 

 

KT Biển: 60 x 120 

KT Hộp: 37 x 130 x 110 

 

60 x 105 
 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

2.300.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 
 

 

 

 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

 

KT Biển: 60 x 150 

KT Hộp: 37 x 170 x 110 

 
60 x 135 

 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

2.600.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

 

KT Biển: 80 x 120 

KT Hộp: 37 x 130 x 110 

 

80 x 105 
 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

2.800.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

 

KT Biển: 80 x 160 

KT Hộp: 37 x 170 x 110 

 

80 x 145 
 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

3.100.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

 

KT Biển: 100 x 180 

KT Hộp: 37 x 210 x 110 

 

100 x 165 
 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

3.800.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

90w 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

 

KT Biển: 100 x 200 

KT Hộp: 37 x 210 x 110 

 
100x 185 

 

Hộp 

Trên 3 Hộp  
 

4.200.000 
 

2 cái / Hộp 
 

Đen 
 

120w 

 

Từ 1 - 3 Hộp  

Lẻ Hộp  

Chú ý: 

1. Màu nhũ bạc cần đặt hàng - Giá tăng 150k/ Biển 

2. Chân đế cao 30cm kích thước phủ bì tăng thêm 15cm, giá tăng thêm 350k biển ngang 60cm và 450k với biển ngang 80cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên sản phẩm Kích Thƣớc / Loại Kích thƣớc Đơn vị Số lƣợng 
 Đơn giá 

(vnđ) 
Đóng gói Màu sắc Công suất 

Xem 

VIDEO 

Hình ảnh 

sản phẩm 

 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG - KHÔNG CHÂN - BỀ MẶT DÙNG BẠT LỤA XUYÊN SÁNG 

 

 

Biển vẫy hai mặt 

không chân 

 

 

Tùy chỉnh 

 

 

Biển KT dưới 1m2 

 

 

M2 

Trên 3 Biển   

 

2.900.000 

 

 

tuỳ cỡ 

 

 

Đen / Bạc 

 

 

tuỳ cỡ 

  

 

Từ 2 - 3 Biển  

1 Biển  

 

 

Tùy chỉnh 

 

Biển KT trên 1m2 

 

 

M2 

Trên 3 Biển  

 

2.500.000 
 

tuỳ cỡ 
 

Đen / Bạc 
 

tuỳ cỡ 

 

Từ 2 - 3 Biển  

1 Biển 
 

 

Tên sản phẩm 

 

Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 

 

Đơn vị 

 

Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 

 

Đóng gói 

 

Màu sắc 

 

Công suất 
Xem 

VIDEO 

Hình ảnh 

sản phẩm 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG - BỀ MẶT 1 LỚP MICA + 1 LỚP KÍNH CƢỜNG LỰC 
NHÉT FILM BLACKLLIST 

Biển vẫy cao cấp 

HỘP CHÂN THẤP 

có bánh xe 

 

BA LỚP - BỀ MẶT 

KÍNH CƢỜNG 

LỰC 3MM 

 

Led mắt trâu chuyên 

dụng, nguồn đổi điện 

đi kèm 

KT Phủ Bì Biển: 60 x 135 

KT Hộp: 62 x 1220 x 122 

 

60 x 120 
 

Cái 

Trên 5 Hộp   

4.550.000 

 

1 cái / Hộp 

 

Đen 

 

60w 

 

 

 

Dưới 5 Hộp 
 

KT Phủ Bì Biển: 60 x 165 

KT Hộp: 62 x 1520 x 122 

 
60 x 150 

 

Cái 

Trên 5 Hộp 
 

 
4.850.000 

 
1cái / Hộp 

 
Đen 

 
75w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 80 x 135 
KT Hộp: 82 x 1620 x 122 

 

80 x 120 
 

Cái 
Trên 5 Hộp   

5.250.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 80 x 175 
KT Hộp: 82 x 1920 x 122 

 

80 x 160 
 

Cái 

Trên 5 Hộp   

6.350.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Dưới 5 Hộp  

 

Chú ý: 

1. Màu nhũ bạc cần đặt hàng - Giá tăng 150k/ Biển 

2. Chân đế cao 30cm kích thước phủ bì tăng thêm 15cm, giá tăng thêm 250k biển ngang 60cm và 450k với biển ngang 80cm 

Tên sản phẩm Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 
Đơn vị Số lƣợng 

 
Đơn giá 

(vnđ) 
Đóng gói Màu sắc Công suất 

Xem 

VIDEO 

Hình ảnh 

sản phẩm 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG - BỀ MẶT 1 LỚP KÍNH CƢỜNG LỰC 
DÁN DECAL HOẶC DÁN BACKLIST 

Biển vẫy cao cấp 

HỘP CHÂN có bánh 

xe 

MỘT LỚP - MẶT 

KÍNH CƢỜNG 

LỰC 3mm 

 

Led mắt trâu chuyên 

dụng, nguồn đổi điện 

đi kèm 

KT Phủ Bì Biển: 60 x 135 

KT Hộp: 62 x 1220 x 122 

 
60 x 120 

 

Cái 

Trên 5 Hộp   
3.550.000 

 
1 cái / Hộp 

 
Đen 

 
60w 

 
 

 

 

Dưới 5 Hộp 
 

KT Phủ Bì Biển: 60 x 165 

KT Hộp: 62 x 1520 x 122 

 
60 x 150 

 

Cái 
Trên 5 Hộp   

4.150.000 
 

1cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 80 x 135 

KT Hộp: 82 x 1620 x 122 

 

80 x 120 
 

Cái 
Trên 5 Hộp   

4.600.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 80 x 175 
KT Hộp: 82 x 1920 x 122 

 

80 x 160 
 

Cái 
Trên 5 Hộp 

  

5.550.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Dưới 5 Hộp 
 

Chú ý: 

1. Màu nhũ bạc cần đặt hàng - Giá tăng 150k/ Biển 
2. Chân đế cao 30cm kích thước phủ bì tăng thêm 15cm, giá tăng thêm 350k biển ngang 60cm và 450k với biển ngang 80cm 

Tên sản phẩm Kích Thƣớc / Loại 
KT in Backlit 

Bạt 3M - cm 
Đơn vị Số lƣợng 

 Đơn giá 

(vnđ) 
Đóng gói Màu sắc Công suất 

Xem 

VIDEO 
Hình ảnh 

sản phẩm 

BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG - BỀ MẶT 2 LỚP MICA 
NHÉT FILM BLACKLLIST 

 

 

 

 

Biển vẫy cao cấp 

HỘP CHÂN THẤP 

có bánh xe 

 

BA LỚP - BỀ MẶT 

MICA 

 

Nhét cạnh Backlit 

Film 

KT Phủ Bì Biển: 60 x 135 

KT Hộp: 62 x 1220 x 122 

 

60 x 120 
 

Cái 

Trên 5 Hộp   

3.550.000 

 

1 cái / Hộp 

 

Đen 

 

60w 
  

 

 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 60 x 165 

KT Hộp: 62 x 1520 x 122 

 

60 x 150 
 

Cái 

Trên 5 Hộp 
 

 

4.150.000 
 

1cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 
 

Dưới 5 Hộp 
 

KT Phủ Bì Biển: 80 x 135 

KT Hộp: 82 x 1620 x 122 

 

80 x 120 
 

Cái 
Trên 5 Hộp   

4.550.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 80 x 175 

KT Hộp: 82 x 1920 x 122 

 

80 x 160 
 

Cái 

Trên 5 Hộp   

5.550.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 100 x 195 
KT Hộp: 82 x 1620 x 122 

 

100 x 180 
 

Cái 
Trên 5 Hộp   

6.550.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

60w 

 

Dưới 5 Hộp  

KT Phủ Bì Biển: 100 x 215 
KT Hộp: 82 x 1920 x 122 

 

100x 200 
 

Cái 

Trên 5 Hộp   

7.750.000 
 

1 cái / Hộp 
 

Đen 
 

75w 

 

Dưới 5 Hộp  

Chú ý: 

1. Màu nhũ bạc cần đặt hàng - Giá tăng 150k/ Biển 
2. Chân đế cao 30cm kích thước phủ bì tăng thêm 15cm, giá tăng thêm 350k biển ngang 60cm và 450k với biển ngang 80cm 

 

 





BIỂN VẪY 2 MẶT SÁNG KẾT HỢP CHÂN GẮN TƢỜNG 
NHÉT FILM BLACKLLIST 

 

 

 

 

 

 

BIỂN VẪY 2 MẶT 

KẾT HỢP CHÂN 

TREO 

 

Led mắt trâu chịu 

nƣớc 

 

Nguồn chịu nhiệt 

 

Khung nhôm định 

hình bản rộng 8cm 

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

40 
 

Cái 

Trên 5 Cái  
 

950.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

24 

 

 

 
 

 

 

 

Dưới 5 Cái 
 

 
Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

50 
 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 

1.110.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

30 

 

Dưới 5 Cái  

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 
60 

 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 
1.250.000 

 
1 cái 

 
Đen /Bạc 

 
36 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

70 
 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 

1.550.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

42 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 
80 

 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 
1.750.000 

 
1 cái 

 
Đen /Bạc 

 
48 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

90 
 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 

2.100.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

54 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình vuông 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 
100 

 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 
2.400.000 

 
1 cái 

 
Đen /Bạc 

 
60 

 

Dưới 5 Cái 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂN VẪY 2 MẶT 

KẾT HỢP CHÂN 

TREO 

Led mắt trâu chịu 

nƣớc 

 

Nguồn chịu nhiệt 

 

Khung nhôm định 

hình bản rộng 8cm 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 
40 x 60 

 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 
1.150.000 

 
1 cái 

 
Đen /Bạc 

 
30 

  

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

50 x 70 
 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 

1.390.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

36 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

60 x 80 
 

Cái 

Trên 5 Cái 
 

 

1.610.000 
 

1 cái 
 

Đen /Bạc 
 

42 

 

Dưới 5 Cái 
  

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

60 x 90 

 

 

Cái 

Trên 5 Cái 
  

 

1.710.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

45 

 

Dưới 5 Cái 
 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

60 x 120 

 

 

Cái 

Trên 5 Hộp 
  

 

2.700.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

54 

 

Dưới 5 Hộp 
 

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

60x 150 

 

 

Cái 

Trên 5 Hộp 
  

 

3.300.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

63 

 

 

 

 

Dưới 5 Hộp 

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

80 x 120 

 

 

Cái 

Trên 5 Hộp 
  

 

3.400.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

60 

 

Dưới 5 Hộp 
 

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

80 x 160 

 

 

Cái 

Trên 5 Hộp 
  

 

4.500.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

72 

 

Dưới 5 Hộp 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

100 x 180 

 

 

Cái 

 

Trên 5 Hộp 

  

 

5.300.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

84 

 

Dưới 5 Hộp 
 

 

 

Hình chữ nhật 2 mặt 

Có chân đi kèm 

 

 

100 x 200 

 

 

Cái 

 
Trên 5 Hộp 

  

 

6.500.000 

 

 

1 cái 

 

 

Đen /Bạc 

 

 

90 

 

 
Dưới 5 Hộp 

 

KT Tùy chỉnh theo yêu cầu 

(Bề mặt Mika Trung quốc ISO 9001 độ dày 

từ 3mm - 5mm tùy kích thƣớc biển) 

Chú ý: Nếu đổi qua Mika FS giá tăng thêm 

250k / m2 

 

Biển quá lớn thì dùng tấm nhựa trong 

 

 

 

 

Tùy chỉnh 

 

 

 

 

M2 

Biển lớn trên 

3 m2 

  

 

 

 

3.850.000 

 

 

 

 

tuỳ cỡ 

 

 

 

 

Đen / Bạc 

 

 

 

 

tuỳ cỡ 

 

Biển trung từ 

0.8 - 3 m2 

 

Biển nhỏ dưới 

0.8 m2 

 


